
STT HỌ TÊN GV DẠY/LỚP MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾT

PPCT

NGÀY DẠY

GIỜ DẠY

HÌNH THỨC 

DẠY

1 Nguyễn NGọc Duyên Lớp 1/1

2 Nguyễn Thị Thúy Nga Lớp 1/2

3 Hà Tuyết Trinh Lớp 1/3

4 Trần Thị Minh Trâm Lớp 1/4

5 Phạm Thị Thanh Nhàn Lớp 1/5

6 Lê Thị Thanh Hà Lớp 1/6

7 Đặng Thị Thu Vân Lớp 1/7 Toán Luyện tập chung 97

8 Huỳnh Tuyết Mai Lớp 1/8

9 Hồ Thị Mai nga Lớp 1/9

10 Ninh Thị Ngọc Tuyết Lớp 1/10

11 Lê Thị Việt Lớp 1/11

12 Bùi Kim Chi Lớp 1/12

13 Hoàng THị Thiết Lớp 1/13

14 Nguyễn Ngọc Duyên Lớp 1/1

15 Nguyễn Thị Thúy Nga Lớp 1/2

16 Hà Tuyết Trinh Lớp 1/3

17 Trần Thị Minh Trâm Lớp 1/4

18 Phạm Thị Thanh Nhàn Lớp 1/5

19 Lê Thị Thanh Hà Lớp 1/6

20 Đặng Thị Thu Vân Lớp 1/7 Chính tả Trường em  1

LỊCH DẠY ONLINE TUẦN 25 TỔ KHỐI I

NĂM HỌC: 2019-2020

PGD& ĐÀO TẠO TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG TH PHÚ LỢI

04-27-2020
thu âm parapol 

phát zalo 

04-28-2020

Tập đọc  Trường em  1 -2 

thu âm parapol 

phát zalo 

Tập viết Tô chữ hoa A, Ă, Â, B 1 



21 Huỳnh Tuyết Mai Lớp 1/8 Toán Các số có hai chữ số 98

22 Hồ Thị Mai nga Lớp 1/9

Thủ công Cắt, dán hình chữ nhật 25

23 Ninh Thị Ngọc Tuyết Lớp 1/10

24 Lê Thị Việt Lớp 1/11

25 Bùi Kim Chi Lớp 1/12

26 Hoàng THị Thiết Lớp 1/13

27 Nguyễn Ngọc Duyên Lớp 1/1

28 Nguyễn Thị Thúy Nga Lớp 1/2

29 Hà Tuyết Trinh Lớp 1/3

30 Trần Thị Minh Trâm Lớp 1/4

31 Phạm Thị Thanh Nhàn Lớp 1/5

32 Lê Thị Thanh Hà Lớp 1/6

33 Đặng Thị Thu Vân Lớp 1/7

Toán Các số có hai chữ số ( 

Tiếp theo)
99

34 Huỳnh Tuyết Mai Lớp 1/8

35 Hồ Thị Mai nga Lớp 1/9

36 Ninh Thị Ngọc Tuyết Lớp 1/10

37 Lê Thị Việt Lớp 1/11

38 Bùi Kim Chi Lớp 1/12

39 Hoàng THị Thiết Lớp 1/13

40 Nguyễn Ngọc Duyên Lớp 1/1

41 Nguyễn Thị Thúy Nga Lớp 1/2

42 Hà Tuyết Trinh Lớp 1/3

43 Trần Thị Minh Trâm Lớp 1/4

44 Phạm Thị Thanh Nhàn Lớp 1/5 Kể Chuyện Rùa Và Thỏ 1

45 Lê Thị Thanh Hà Lớp 1/6

Toán Các số có hai chữ số ( 

Tiếp theo)

100

thu âm parapol 

phát zalo 

Tập đọc  Tặng cháu 3 - 4 

04-30-2020
thu âm parapol 

phát zalo 

04-28-2020
thu âm parapol 

phát zalo 

04-29-2020

Chính tả Tặng cháu 2



46 Đặng Thị Thu Vân Lớp 1/7 TNXH Con vật quanh em 25

47 Huỳnh Tuyết Mai Lớp 1/8

48 Hồ Thị Mai nga Lớp 1/9

49 Ninh Thị Ngọc Tuyết Lớp 1/10

50 Lê Thị Việt Lớp 1/11

51 Bùi Kim Chi Lớp 1/12

52 Hoàng THị Thiết Lớp 1/13

53 Nguyễn Ngọc Duyên Lớp 1/1

54 Nguyễn Thị Thúy Nga Lớp 1/2

55 Hà Tuyết Trinh Lớp 1/3

56 Trần Thị Minh Trâm Lớp 1/4

57 Phạm Thị Thanh Nhàn Lớp 1/5

58 Lê Thị Thanh Hà Lớp 1/6

59 Đặng Thị Thu Vân Lớp 1/7 Cái nhãn vở 

60 Huỳnh Tuyết Mai Lớp 1/8

61 Hồ Thị Mai nga Lớp 1/9

62 Ninh Thị Ngọc Tuyết Lớp 1/10

63 Lê Thị Việt Lớp 1/11

64 Bùi Kim Chi Lớp 1/12

65 Hoàng THị Thiết Lớp 1/13

Phú Lợi, ngày ...  Tháng 4 năm 2020

Nguyễn Ngọc Duyên 

04-30-2020
thu âm parapol 

phát zalo 

TỔ TRƯỞNG

05-01-2020
thu âm parapol 

phát zalo 
Tập đọc  5 - 6 


